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Intelligent transport systems - ITS central data dictionaries -         Part 1: Requirements for ITS data definitions
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1. Phạm vi áp dụng
2. Sự phù hợp
3 Tài liệu viện dẫn
4 Thuật ngữ và định nghĩa
5 Ký hiệu và thuật ngữ viết tắt
6 Khái niệm dữ liệu
6.1 Tóm tắt khái niệm dữ liệu
6.2 Khái niệm dữ liệu tài liệu
6.2.1 Tài liệu từ điển
6.2.2 Mô đun
6.3 Khái niệm dữ liệu mô hình dữ liệu
6.3.1 Lớp đối tượng
6.3.2 Phần tử dữ liệu
6.3.3 Miền giá trị
6.4 Khái niệm dữ liệu giao diện
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7.1.6 Tên theo ngữ cảnh
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